
 

 

1. Kiến thức:  

  - Trình bày được những nét tiêu biểu của lịch sử Hà Nội từ thời nguyên thủy đến thế kỉ X 

qua các thởi kì. 

   - Các di sản văn hóa vật thể tiêu biểu ở Hà Nội thời kì nguyên thủy đến thế kỉ X. 

2. Về năng lực:  

  - Năng lực củng cố kiến thức cơ bản đã được học ở các bài: Tự hào truyền thống quê 

hương; học tập tập tự giác, tích cực; 

 - Năng lực tự nhận thức đánh giá bản thân; lập và thực hiện kế hoạch hoàn thiện bản thân 

nhằm có những đỉều chỉnh phù hợp cho qua trình học tập 

3. Về phẩm chất: 

- Tự hào về truyền thống lịch sử của Hà Nội trong sự pháp triển của lịch sử dân tộc. 

- Trách nhiệm: Hoàn thành tốt quá trình học tập và rèn luyện nhằm đạt được mục đích đề ra. 

 

 

 

TT Chủ đề 
Nội dung/ đơn vị kiến 

thức 

Mức độ nhận thức Tổng 

% 

điểm 
Nhận 

biết 

Thông 

hiểu 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng cao 

TN TL TN TL TN TL TN TL 

1 

 

Lịch sử Hà Nội  

từ thời nguyên 

thủy đến thế kỉ 

X. 

- Hà Nội thời Văn Lang – 

Âu Lạc. 

- Hà Nội thời kì đấu tranh 

giành độc lập dân tộc 

trước thế kỉ X. 

2 0 0 0,5 0 0 0 0,5 40 

 

2 

Di sản văn hóa 

vật thể tiêu biểu  

ở Hà Nội từ thời 

nguyên thủy đến 

thế kỉ X. 

 

 

- Di tích lịch sử, kiến trúc 

nghệ thuật và khảo cổ 

học. 

- Những bảo vật quốc gia 

ở Hà Nội thời kì văn hóa 

Đông Sơn 

6  0 0 0,5 0 0,5 0 0 60 

Tổng 40 0 0 30 0 20 0 10 100 

 

 

 

 

 

 

PHÒNG GD&ĐT QUẬN LONG BIÊN 

TRƯỜNG THCS PHÚC LỢI 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I 

MÔN:  GDĐP 6 

Năm học: 2023-2024 
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TT 

Chương

/ 

Chủ đề 

Nội dung/Đơn vị 

kiến thức 
Mức độ đánh giá 

Số câu hỏi theo mức độ  

nhận thức 

Nhận 

biết 

Thôn

g hiểu 

 

Vận 

dụng 

Vận 

dụng  

cao 

1 

 

Lịch sử 

Hà Nội  

từ thời 

nguyên 

thủy 

đến thế 

kỉ X 

- Hà Nội thời Văn 

Lang – Âu Lạc. 

- Hà Nội thời kì 

đấu tranh giành 

độc lập dân tộc 

trước thế kỉ X. 

Nhận biết:  

- Nhận biết được Hà Nội thời kì 

nguyên thủy 

- Nhận biết được những nét tiêu 

biểu thời kì Văn Lang – Âu Lạc 

Thông hiểu: 

- Trình bày các vùng đất được 

chọn làm kinh đô sau các cuộc 

đấu tranh giành độc lập. 

Vận dụng cao: 

- Những hiểu biết của em về địa 

danh lịch sử tại Hà Nội có kết 

hợp môn Lịch sử. 

2TN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1TL(1

) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

TL(2) 

2 Di sản 

văn hóa 

vật thể 

tiêu biểu  

ở Hà 

Nội từ 

- Di tích lịch sử, 

kiến trúc nghệ 

thuật và khảo cổ 

học. 

- Những bảo vật 

quốc gia ở Hà Nội 

Nhận biết:  

- Nhận Di tích lịch sử, kiến trúc 

nghệ thuật và khảo cổ học. 

- Nhận biết được bảo vật quốc gia 

ở Hà Nội thời kì văn hóa Đông 

Sơn. 

6TN 
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thời 

nguyên 

thủy 

đến thế 

kỉ X. 

 

thời kì văn hóa 

Đông Sơn. 

Thông hiểu:  

- Hiểu các tiêu chí công nhận 

Bảo vật quốc gia. 

Vận dụng   

 - Sưu tầm các Bảo vật quốc gia tại 

Hà Nội 

1TL 

(1) 

 

 

 

 

 

 

 

1TL 

(2) 

 

Tổng  8 TN 1 TL 

1TL(

1) 

1 TL 

( 2) 
1 TL 

Tỉ lệ %  40 30 20 10 

Tỉ lệ chung  70 30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

I/ TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4 điểm) 

       Hãy khoanh tròn vào chữ cái trước ý trả lời đúng nhất cho các câu hỏi sau: 

Câu 1. Kể tên các nền văn hóa thời đại đồ đồng, sắt ở Hà Nội? 

    A.  Phùng Nguyên, Đồng Đậu, Gò Mun, Đông Sơn 

    B. Phùng Nguyên, Đồng Đậu 

    C. Phùng Nguyên, Đông Sơn 

    D. Gò Mun, Đông Sơn 

Câu 2. Hãy cho biết kinh đô của nhà nước Văn Lang? 

A. Mê Linh     

B. Phong Châu (Phú Thọ)   

C. Hoa Lư, Ninh Bình      

D. Thăng Long 

Câu 3. Thế nào là bảo vật quốc gia? 

A. Bảo vật quốc gia là hiện vật được lưu truyền lại. 

B. Bảo vật quốc gia có giá trị đặc biệt quý hiếm tiêu biểu của đất nước về lịch sử , văn 

hóa, khoa học. 

C. Bảo vật quốc gia là hiện vật quý hiếm của quốc gia. 

D. Tất cả các đáp án trên. 

Câu 4. Trống đồng nào được xếp hạng là “Á hậu Đông Sơn”? 

A. Trống đồng Ngọc Lũ 

B. Trống đồng Cổ Loa 

C. Trống đồng Hoàng Hạ 

D. Trống đồng Sông Đà 

Câu 5. Trống đồng Hoàng Hạ được tìm thấy ở đâu? 

A. Thăng Long            

B. Thôn Hoàng Hạ        

C. Cổ Loa              

D. Ngọc Lũ 
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Câu 6. Trống đồng Cổ Loa có niên đại cách ngày nay bao nhiêu năm? 

A. Trên 3000 năm 

B. Trên 2000 năm 

C. Trên 1500 năm 

D. Trên 4000 năm 

Câu 7. Thành Cổ Loa hiện nay gồm mấy vòng thành? 

A. Hai vòng thành 

B. Ba vòng thành 

C. Bốn vòng thành 

D. Một vòng thành. 

Câu 8. Ai là người công nhận Bảo vật quốc gia? 

A. Chủ tịch nước. 

B. Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia. 

C. Chủ tịch thành phố. 

D. Thủ tướng chính phủ. 

 

II/ TỰ LUẬN (6 điểm) 

Câu 1.  

      (1) Trình bày các vùng đất được chọn làm kinh đô sau cuộc đấu tranh giành độc lập dân 

tộc ở Hà Nội trước thế kỉ X?  

      (2) Trình bày hiểu biết của em về cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng?  

Câu 2.  

(1) Nêu tiêu chí công nhận Bảo vật quốc gia?  

(2) Kể tên các Bảo vật quốc gia mà em biết?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Nội dung Điểm 

PHẦN I/ TRẮC NGHIỆM 

Mỗi câu trả lời đúng được 0.5 điểm 

1 2 3 4 5 6 7 8 

A B D C B B B D 
 

 

4.0 điểm 

Câu 1. 

(1) Vùng đất Hà Nội nhiều lần được chọn làm kinh đô trong các cuộc đấu 

tranh giành độc lập dân tộc trước thế kỉ X. 

- Mùa xuân năm 40, sau khi khởi nghĩa thắng lợi, Trưng Trắc được suy tôn làm 

vua, Mê Linh được chọn làm nơi đóng đô 

- Năm 544, sau khi thắng lợi của cuộc khởi nghĩa chống lại nhà Lương, Lý Nam 

Đế lập nước Vạn Xuân, đóng đô ở vùng cửa sông Tô Lịch. 

- Năm 938, sau khi đánh thắng quân Nam Hán ở song Bạch Đằng, chấm dứt hoàn 

toàn thời kì Bắc thuộc, Ngô Quyền lập nên nhà Ngô, định đô tại Cổ Loa 

(2) Hiểu biết về cuộc khởi nghĩa của Ngô Quyền trên sông Bạch Đằng 

- Diễn biến: Năm 938 ngô quyền cho quân đóng cọc ở sông bạch đằng chờ khi đoàn 

thuyền chiến của lưu hoằng tháo đi qua , ngô quyền cho quân chèo thuyền nhỏ ra 

khiêu chiến để dụ địch vào bãi cọc , vì lúc đó nước triều lên cao nên đoàn thuyền 

chiến của hắn đã đuổi theo mà không biết dưới nước có bãi cọc . thâý nước rút ngô 

quyền hạ lệnh tổng tấn công , hoằng tháo chạy nhưng đã bị cọc đâm thủng thuyền 

do lúc thủy triều xuống cọc nhô lên khỏi mặt nước . đoàn thuyền chiến của hoằng 

tháo cái bị chìm cái bị cháy hoặc bị vỡ tan tành , lưu hoằng tháo tử trận 

- Ý nghĩa: 

+ chấm dứt hơn 1000 năm phong kiến phương bắc đô hộ 

+ mở ra thời kì độc lập mới cho dân tộc 

 

 

2.0  điểm 

 

 

 

 

 

 

2.0  điểm 

1.5 điểm 

 

 

 

 

 

0.5  điểm 

 

Câu 2. 

(1) Tiêu chí công nhận bảo vật quốc gia: 

- Bảo vật quốc gia phải có các tiêu chí sau đây:  

+ Là hiện vật gốc độc bản 

+ Là hiện vật có hình thức độc đáo 

1.0  điểm 
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+  Là hiện vật có giá trị đặc biệt 

(2) Kể tên các Bảo vật quốc gia 

- Trống đồng Hoàng Hạ, Khuôn đúc Cổ Loa, Bộ sưu tập lưỡi cày đồng, Trống 

đồng Cổ Loa 

 

 

 

1.0 điểm 

 

 

 

 

 

Giáo viên 

 

 

 

Phạm Hồng Anh 

Tổ (nhóm) CM 

 

 

 

Đinh thị Hiên 

BGH duyệt 

 

 

 

Đặng Thị Tuyết Nhung 

 

  

 

   


